BÀI TẬP
Câu 1: Hoàn thành các phương trình hóa học sau, ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có):
1/ HCOOH       +     KOH    		11/ CH3COOH        +   MgO 
2/ C3H7COOH  +   Na2SO3			12/ C2H5OH        +   Na 
3/ CH3CHO      +   H2			13/ C3H7OH        +   C2H5COOH  
4/ CH3CHO      +   O2			14/ CH3CHO      +   dd AgNO3/ NH3
5/ HCHO      +   H2			             15/ HCHO      +   dd AgNO3/ NH3
6/ HCHO      +   O2				16/ CH3OH      +    CuO
7/ C2H5OH        +   C2H5OH 		17/ C2H5OH      +    CuO
8/ C2H5COOH       +     K2CO3    		18/ C2H5CH O     +    H2
9/ C3H7COOH  +    Na			19/ C2H5OH      +    O2
10/ CH3OH         +    HCl			20/ C3H7OH  +    CuO   
Câu 2: Viết phương trình phản ứng theo sơ đồ sau:
1/ CH4                CH3Cl        	    CH3OH        	       HCHO            HCOONH4
2/ C2H2            	     CH3CHO                   C2H5OH                 CH3COOH            (CH3COO)2Zn
3/  C2H5Cl                  C2H5OH                          CH3CHO               CH3COONH4               CH3COOH
 4/  C2H4            	        CH3CHO                  C2H5OH            )        CH3COOH                  CH3COOC3H7
Câu 3:  Gọi tên các chất có công thức cấu tạo như sau:
1/ CH3 – CH2 – CH – COOH                                2/   CH2 – CH – CH – CH2 –   CH3
	
	          CH3                                                   Cl       CH3    OH
3/ CH3 – CH –  CH – CH2 – CH – CHO                4/  CH3 –   CH – CH – COOH

              CH3 C2H5           Cl                                             CH3   CH3

5/ CH3 – CH – CH2 – CH3  –  CHO                        6/   CH3 – CH – CH2 –  OH
	
	    CH3   CH3						     Br
7/ CH3 – CH  – CH  – CH2 – CH  – CHO                 8/  CH3 – CH2 – CH – COOH

              CH3   CH3		CH3                                                  CH3
9/ CH3 – CH – CH – CHO                                    10/   CH3 – CH – CH – CH – OH
	
	   CH3   Cl                                                                  CH3    CH3    CH3
Câu 4:  Viết công thức cấu tạo của các chất sau:
1/  butan – 2 – ol                         	2/  axit 3 – metylbutanoic
3/  2,2,4 – trimetylpentanal         	4/  2,3 – đimetylbutanal
5/  hexan – 2 – ol                              	6/  axit 2,3,4 – trimetylhexanoic
7/  5 – clo - 2,3 – đimetylpentan – 1 – ol         	8/  4 – clo - 3 – brom - 2 – metylpentanal
9/  2 – etylbutan – 1 – ol                  	10/  axit  3 – clo – 2,4 – đimetylpentanoic
[bookmark: _GoBack]11/  2,3 – đimetylpentan – 2 – ol           	12/  3 – metylbutanal
Câu 5: Cho m gam C2H5OH tác dụng với natri (dư) thu được 8,96 lít khí hidro thoát ra (điều kiện tiêu chuẩn). Tính giá trị m.
Câu 6: Cho m gam C4H9OH tác dụng với kali (dư) thu được 1,12 lít khí hidro thoát ra (điều kiện tiêu chuẩn). Tính giá trị m.
Câu 7: Cho 3,7 gam một ancol (Y) no, đơn chức tác dụng với natri (dư) thu được 0,56 lít khí hidro thoát ra (điều kiện tiêu chuẩn). Xác định công thức phân tử của (Y).
Câu 8: Cho 8,8 gam một ancol (Y) no, đơn chức tác dụng với kali (dư) thu được 1,12 lít khí hidro thoát ra (điều kiện tiêu chuẩn). Xác định công thức phân tử của (Y).
Câu 9: Cho 4,6 gam một ancol (X) no, đơn chức tác dụng với natri (dư) thu được 6,8 gam muối.  Xác định công thức phân tử của (X).
Câu 10: Cho 6 gam một ancol (Z) no, đơn chức tác dụng với natri (dư) thu được 8,2 gam muối.  Xác định công thức phân tử của (Z).
Câu 11:Tính thể tích dung dịch KOH 0,125M cần dùng để trung hòa hết 2,4 gam CH3COOH.
Câu12:Tính thể tích dung dịch NaOH 2,5M cần dùng để trung hòa hết 17,6 gam C3H7COOH.
Câu 13: Để trung hòa hết 200 gam dd axit no, đơn chức 4,4% (X) cần dùng  200ml dung dịch KOH 0,5M . Xác định CTPT (X).
Câu 14: Để trung hòa hết 250 gam dd axit no, đơn chức 5,92% (Y) cần dùng  100ml dung dịch KOH 2M . Xác định CTPT (Y).
Câu 15: Để đốt cháy hoàn toàn 2,55 gam axit (A) no, đơn chức cần dùng 3,64 lít oxi (đktc). Xác định CTPT , công thức cấu tạo và gọi tên (A).
Câu 16: Để đốt cháy hoàn toàn 8,8 gam axit (B) no, đơn chức cần dùng 1,12 lít oxi (đktc). Xác định CTPT , công thức cấu tạo và gọi tên (B).
Câu 17: Cho 4,4 gam anđehit axetic tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thu được m gam kết tủa. Xác định giá trị m.
Câu 18: Cho 15 gam anđehit formic tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thu được m gam kết tủa. Xác định giá trị m.
Câu 19: Cho 8 gam hỗn hợp hai anđehit kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của anđehit no, đơn chức, mạch hở tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 32,4 gam kết tủa. Xác định công thức phân tử của hai anđehit.
Câu 20: Cho 13 gam hỗn hợp hai anđehit kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của anđehit no, đơn chức, mạch hở tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 54 gam kết tủa. Xác định công thức phân tử của hai anđehit.
Câu 21: Cho 11 gam hỗn hợp hai ancol no, đơn chức đồng đẳng kế tiếp tác dụng với natri (dư) thu được 3,36 lít khí hidro thoát ra (điều kiện tiêu chuẩn). Xác định công thức phân tử của hai ancol.
Câu 22: Cho 15 gam hỗn hợp hai ancol no, đơn chức đồng đẳng kế tiếp tác dụng với natri (dư) thu được 4,48 lít khí hidro thoát ra (điều kiện tiêu chuẩn). Xác định công thức phân tử của hai ancol.
Câu 23: Trung hòa  25,8 gam hỗn hợp gồm  CH3COOH và HCOOH bằng dung dịch natri hidroxit thu được 36,8 gam hỗn hợp hai muối. Tính thành phần phần trăm về khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp trước và sau phản ứng.
Câu 24: Trung hòa  15,2 gam hỗn hợp gồm  CH3COOH và HCOOH bằng dung dịch kali hidroxit thu được 26,6 gam hỗn hợp hai muối. Tính thành phần phần trăm về khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp trước và sau phản ứng.
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